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KẾ HOẠCH SOẠN GIẢNG 

LỚP CHỒI 1 

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON 

Thời gian thực hiện 3 tuần: từ 06/09/2024-23/09/2024 

I.MỤC TIÊU GIÁO DỤC: 

1. Phát triển thể chất: 

MT1- Có 1 số tố chất vận động: Nhanh nhẹn, mạnh mẽ, khéo léo và bền bỉ để thực hiện các 

động tác TDBS, tham gia các vận động: Đi bằng gót bàn chân, đi khuỵu gối, đi bước lùi. 

MT2- Có 1 số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe. 

MT3- Biết chơi những nơi an toàn trong trường MN. 

MT4- Tập đánh răng, lau mặt, … 

MT5- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng. 

MT6- Đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

2. Phát triển nhận thức: 

MT7- Biết ý nghĩa ngày khai giảng năm học 5/9. 

MT8- Biết địa chỉ của trường lớp mình học. 

MT9- Biết đặc điểm, công dụng, cách sử dụng ĐDĐC. 

MT10- Biết tên và công việc của cô giáo, các cô tổ văn phòng, các cô cấp dưỡng và chú bảo 

vệ. 

MT11- Phân biệt dài ngắn. 

MT12- Biết ý nghĩa và tích cực hưởng ứng việc tham gia ATGT. 

3. Phát triển ngôn ngữ: 

MT13- Biết bày tỏ nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ của mình bằng lời nói lễ phép. 

MT14- Lắng nghe cô và các bạn nói, biết trả lời và đặt câu hỏi. 

MT15- Kể lại truyện đã được nghe về chủ đề trường mầm non. 

MT16- Biết giao tiếp bằng lời nói rõ ràng, mạch lạc, mạnh dạn. 

4. Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội: 

MT17- Mạnh dạn trả lời các câu hỏi của cô. 

MT18- Biết kính trọng cô giáo, vâng lời cô giáo. 

MT19- Lễ phép với người lớn, các cô, các bác trong trường. 

MT20- Biết giữ gìn các ĐDĐC trong trường, lớp MN. 

MT21- Cất dọn đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp. 

5. Phát triển thẩm mỹ: 

MT22- Vui sướng, vỗ tay khi nghe các âm thanh gợi cảm: Tiếng nhạc, tiếng hát của cô, 

tiếng chim hót và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng thông qua các buổi dạo chơi 

ngoài trời. 

MT23- Thể hiện các bài hát, bài thơ về trường, lớp MN đúng sắc thái tình cảm, đúng nhịp 

và đúng lời. 

MT24- Sáng tạo trong các sản phẩm tạo hình về trường, lớp MN. 

MT25- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ cái đẹp. 

MT26- Biết cách phối hợp các chi tiết để tạo thành sản phẩm chung với bạn. 

MT27- Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình. 

II.NỘI DUNG GIÁO DỤC- HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: 

NỘI DUNG GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

* Phát triển Thể chất: 

- Thực hiện được các vận động cơ bản: 
+ Đi bằng gót chân. 

+ Đi khụy gối. 
+ Đi bước lùi. 

* Phát triển thể chất: 

- HĐH, TDBS, HĐNT. 
- HĐH: 

+ Đi bằng gót bàn chân. 
+ Đi khuỵu gối. 
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- Chơi: 
+ Uống nước chanh, cam. 

+ Trồng cây. 

+ Lăn bóng. 

- TCVĐ: Đuổi bắt, kéo co, lộn cầu vòng 

- Trò chuyện về một số món ăn và chất dd, 

có trong các món ăn. 

- Biết giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 

trường 

- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ 1 số kỹ năng tự 

phục vụ. 

- Đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

* Phát triển nhận thức: 

- Biết ý nghĩa ngày khai giảng năm học 5/9. 

- Dạy trẻ về trường, lớp của mình. 

- Dạy trẻ biết công việc của các cô chú 

trong trường, … 

- Phân biệt dài ngắn. 

- Hưởng ứng việc tham gia ATGT 

* Phát triển ngôn ngữ: 

- Đàm thoại về trường, lớp MG và các hoạt 

động trong trường, lớp MG. 

- Đàm thoại về các ngày trong tuần. 

- Đọc thơ về chủ đề TMN, lớp học, cô giáo, 

bạn bè. 

* Phát triển thẩm mỹ: 

- Khám phá vẽ đẹp khung cảnh của trường 

MG. 

+ Vẽ trường mầm non. 

- Hát: 

+ Trường chúng cháu là trường MN. 

+ Cháu đi mẫu giáo. 

+ Vui đến trường. 

+ Ngày vui của bé. 

- Nặn các ĐDĐC trong trừờng MG. 

- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ cái đẹp 

-Trẻ biết các chi tiết cơ bản để tạo thành sản 

phẩm chung với bạn. 

-Trẻ biết nhận xét sản phẩm của nhau. 

* Phát triển TC VÀ KNXH: 

- Lễ phép với cô giáo và người lớn 

- Yêu thương và đoàn kết với các bạn trong 

lớp. - 

Cùng cô chăm sóc cây xanh trong sân 

trường. 

- Yêu quí và giữ gìn trường lớp sạch đẹp. 

+ Đi bước lùi. 
- Đón trẻ, Trò chuyện, HĐ chiều. 

- HĐVC: Đóng vai cô cấp dưỡng nấu ăn, cô 

giáo. 

 

 

- Mọi lúc mọi nơi. 

- Sinh hoạt hằng ngày. 

- Sinh hoạt hằng ngày. 

 

 

* Phát triển nhận thức: 

- HĐH: Tìm hiểu về trường MG Phước Lại, 

phân biệt dài ngắn. Nhận biết một số đồ 

dùng, đồ chơi. 

- HĐNT. 

 

- HĐC, HĐVC. 

 

* Phát triển ngôn ngữ: 

- HĐH. 

- HĐNT 

- HĐCHIỀU. 

+ Thơ Cô dạy, cô giáo của con, bạn mới, 

bàn tay cô giáo ... 

* Phát triển thẩm mỹ: 

- HĐH. 

- HĐNT. 

- HĐVC. 

+ Vẽ trường mầm non. 

+ Trường chúng cháu là trường MN. 

+ Cháu đi mẫu giáo. 

+ Vui đến trường. 

+ Ngày vui của bé. 

- Nặn các ĐDĐC trong trừờng MG. 

* Phát triển TC VÀ KNXH: 

- Trò chuyện, HĐH. 

+ Tình cảm của trẻ với trường, lớp, ĐDĐC 

trong lớp, ngoài trời. 

+ Tình cảm của trẻ với bạn bè thầy cô và 

các nhân viên cán bộ trong trường. 

- Trò chuyện, giáo dục. 
- HĐNT. 

CHUẨN BỊ HỌC LIỆU 

- Các hình ảnh về chủ đề Trường Mầm Non. 
- Các loại đất nặn, màu, giấy vẽ…. 

- Đồ dùng đc ở các góc: hoa, cây xanh, đồ dùng nấu ăn, dụng cụ âm nhạc, … 



3  

- Nhạc, bài hát cho chủ đề: Trường Mầm Non. 

- Góc thiên nhiên: cây xanh, bình tưới, nước…. 

MỞ CHỦ ĐỀ 

* Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: Trời tối trời sáng. 
* Cô kể cho trẻ nghe một câu chuyện gà tơ đi học. 

- Cô và trẻ cùng đàm về câu chuyện. Cô hỏi trẻ phải đi học như thế nào? 

- Có nên bắt chước bạn gà tơ không? 

- Cô hỏi trẻ khi các bạn đi đến trường các bạn nhìn thấy ai? 

- Ngoài cô còn có những ai nữa? 

- Những người đó làm công việc gì? 

- Cô giới thiệu cho trẻ công việc của các cô cấp dưỡng, chú bảo vệ. 

- Cho trẻ kể về trường có gì ở sân trường, con chơi với ai, có vui không. 

- Cô giới thiệu chủ đề trường mầm non. 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: TRƯỜNG MG PHƯỚC LẠI 

Từ ngày: 06/09/2024 - 13/09/2024 

YÊU CẦU: 

- Trẻ biết tên lớp, tên trường mà bé đang học. 
- Trẻ biết địa chỉ của trường bé đang học. 

- Nhận biết được trong trường gồm những ai và công việc của từng người trong trường MG. 

- Trẻ biết kể về các cô và các bạn trong lớp, trong trường và các đồ dùng đồ chơi của trường 

MG. 

- Biết tên gọi của các đồ dùng đồ chơi trong trường MN và biết cách sử dụng, cách giữ gìn. 

- Trẻ thực hiện đúng vận động: Đi bằng gót bàn chân. 

-Thể hiện bài hát Trường Chúng Cháu Là Trường Mầm Non về trường lớp mầm non một 

cách tự nhiên, đúng nhịp, có cảm xúc. 

- Thuộc và đọc biểu cảm bài thơ Cô Dạy. 

-Trẻ có thái độ thân thiện với bạn bè, biết rủ bạn cùng chơi. 

- Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ trường MG sạch đẹp . 

- Có tình cảm yêu mến trường trường MG và biết bảo vệ trường lớp sạch đẹp. 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 

Từ ngày: 06/09/2024 - 13/09/2024 
 

Ngày 

 
Hoạt động 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ 

- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh. 
- Cô trò chuyện với trẻ về trường Mẫu Giáo Phước Lại. 

- TDBS: Hô hấp – Tay – Chân – Bụng – Bật. 

- Kết hợp với bài hát: “Trường chúng cháu là trường mầm non” 

 

 

Hoạt động 

học 

 

Ptnt 

Trường Mg 

Phước Lại 

 

PTTC 

Đi bằng gót 

bàn chân 

PTTM 

Trường 

Chúng Cháu 

Là Trường 

Mầm Non 

 

PTNT 

Phân 

biệt dài 

ngắn 

 

 

PTNN 

Cô Dạy 
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Hoạt động 

ngoài trời 

- Chăm sóc 

cây xanh 

 

- TC: tập tầm 

vông 

- Chơi tự do 

 

- Thơ “ Cô 

dạy” 

 

 

- TC : Lộn 

cầu vòng 

- Chơi tự do. 

 

- Xem tranh 

về trường 

mẫu giáo 

 

TC : kéo co 

 

- chơi tự do 

- Vẽ 
bằng 

phấn về 

trường 

MN 

 

-TC: tập 

tầm vong 

- Chơi tự 

do 

 

- Hát trường 

chúng cháu 

đây là trường 

mầm non 

- TC : Bịt mắt 

bắt dê 

- Chơi tự do. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

chơi 

Phân 

vai 

- Trò chơi đóng vai cô giáo …. 

- Trò chơi đóng vai cô cấp dưỡng nấu ăn. 

Xây 

dựng 
-Trò chơi xây trường MG, xây vườn hoa trường em. 

Học 

Tập 

- Ghép tranh về chủ đề trường MN. 

- Xem tranh ảnh trường MN. 

- Đọc truyện tranh. 

Nghệ 

thuật 

- Tô màu tranh về trường MG. 

- Biểu diễn văn nghệ chủ đề. 

Thiên 

nhiên 
/kpkh 

- Chăm sóc cây. 
- Chơi: vật chìm – vật nổi, đong nước chai. 
- Đàm thoại về cây xanh trong sân trường. 

 

 

 

Hoạt động 

ăn - ngủ 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn. 

- Trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vãi ra bàn. 

- Trẻ không nói chuyện to trong giờ ăn, ho-ngáp phải che miệng và xoay ra 

ngoài … 

- Trẻ biết rửa tay cách trước và sau khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 
- Biết kê dọn và cất bàn ăn đúng quy định. 

- Tất cả trẻ đều ngủ và ngủ sâu, ngủ đủ giấc. 

- Biết nằm ngủ ngay ngắn, đúng tư thế. 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

Dạy thơ: cô 

giáo em 

- Chơi tự do. 

Dạy: thơ 

“bập 

bênh”. 

Đọc 

truyện:  Tí 

đi mẫu 

giáo 

Chơi theo 

ý thích 

Xem tranh 
hành vi 

đúng-  sai 

khi ở lớp 

Tc: úp  lá 

khoai 

Chơi theo ý 

thích 

Đọc thơ về 

trường lớp: 

bé không 

khóc nữa 

- Chơi tự 

do. 

Dạy kỹ năng 

khi tham gia 

giao thông. 

Chơi theo ý 

thích. 

Trả trẻ 

-Trước khi về kiểm ta lại đầu tóc, vệ sinh sạch sẽ. 
-Dặn dò trả trẻ: dạy cháu biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung. 

-Trả trẻ tận tay phụ huynh. 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: LỚP CHỒI 1 CỦA BÉ 

Từ ngày 16/09/2024 - 20/09/2024 

YÊU CẦU: 

- Trẻ biết các khu vực trong lớp, kể được các hoạt động của lớp mình. 
- Trẻ thực hiện đúng động tác Đi khụy gối. 
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- Lễ phép, chủ động và tự tin trong giao tiếp. 

- Hành vi và qui tắc ứng xử xã hội trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng 

đồng gần gũi. 

- Trẻ hứng thú tham gia đọc thơ và hiều nội dung bài thơ: Bàn tay cô giáo. 

- Trẻ biết vẽ trường mầm non. 

- Bíết kính trọng, yêu quý cô giáo, các cô các bác trong trường, thân thiện, hợp tác với các 

bạn trong trường lớp. 

-Thể hiện bài hát Em đi mẫu giáo một cách tự nhiên, đúng nhịp, có cảm xúc. 

- Giáo dục cháu biết yêu quý lớp, giữ gìn đồ dùng đồ chơi của lớp. 

- Vệ sinh môi trường: Biết giữ gìn, bảo vệ môi trường: không vứt rác, bẻ cây, hái hoa lá 

trong trường. 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 

Từ ngày 16/09/2024 - 20/09/2024 
 

Ngày 

 
Hoạt động 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ 

- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh, phân công trực nhật. 
- Cô trò chuyện với trẻ về trường MG Phước Lại. 

- TDBS: Hô hấp – Tay – Chân – Bụng – Bật. 

- Kết hợp với bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non” 

 

Hoạt động 

học 

PTNT 

Lớp Chồi 1 

Của Bé 

PTTC 

Đi Khụy 

gối 

PTTM 

Em Đi Mẫu 

Giáo 

PTNN 

Bàn Tay Cô 

Giáo 

PTTM 

Vẽ Trường 

Mầm Non 

Hoạt động 

ngoài trời 

-Thơ: Bạn 

mới 

- Tc: Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do 

Thơ : Cô 

dạy 

-TC: lộn 

vầu vồng 

- Chơi tự 

do 

-Bài giảng 

nha khoa 

- Tc: mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do 

-GD tiết 
kiệm năng 

lượng 

- TC: rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do 

-Trò chuyện về 

lớp chồi 1 

- TC: cá sấu 

lên bờ 

 

- Chơi tự do 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

chơi 

Phân 

vai 

- Trò chơi đóng vai cô cấp dưỡng 

- Trò chơi bán hàng. 

Xây 

dựng 
- Trò chơi xây trường MG, hàng cây xanh. 

Học 

Tập 

- Xâu chuỗi các con vật. 

- Đem tranh ảnh về trường MN. 

- Đọc truyện tranh. 

Nghệ 

thuật 

- Vẽ về trường MG. 

- Biểu diễn văn nghệ chủ đề. 

Thiê 

n 

nhiên 

/kpk 
h 

 

- Chăm sóc cây. 

- Chơi: vật chìm – vật nổi, đong nước chai. 
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 Hoạt động 

ăn- ngủ 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn. 

- Trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vãi ra bàn. 

- Trẻ không nói chuyện to trong giờ ăn, ho – ngáp phải che miệng và xoay 

ra ngoài … 

- Trẻ biết rửa tay cách trước và sau khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

- Biết kê dọn và cất bàn ăn đúng quy định. 

- Tất cả trẻ đều ngủ và ngủ sâu, ngủ đủ giấc. 
- Biết nằm ngủ ngay ngắn, đúng tư thế. 

Hoạt động 

chiều 

- Giải các 

câu đố về 

chủ đề. 

- TC:  Lộn 
cầu vồng 

- Chơi tự do 

các góc. 

- Xem hình 

ảnh, trò 

chuyện về 

chủ đề. 

- Đọc 

chuyện trẻ 

nghe 

- Chơi tự do 

các góc. 

Hát “vui đến 

trường” 

TC: rồng rắn 

lên mây. 

Chơi theo ý 

thích. 

Xác định 

trái-phải 

TC: mèo 

đuổi chuột. 

Chơi theo ý 

thích 

Kể chuyện 

“gà tơ đi học” 

TC “bịt mắt 

bắt dê” 

Chơi theo ý 

thích 

Trả trẻ Trước khi về kiểm ta lại đầu tóc,vệ sinh sạch sẽ 
Dặn dò trả trẻ: dạy cháu biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung 

Trả trẻ tận tay phụ huynh. 

 

 

YÊU CẦU: 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI 

Từ Ngày 20/09/2024- 23/09/2024 

- Thích tìm tòi khám phá vẽ đẹp của lớp học mẫu giáo. 

- Nhận biết một số đặc điểm, đặc trưng của lớp: đồ dùng, đồ chơi, bàn ghế, ...các hoạt động 

học tập của các bạn ở trường mầm non. 

- Tìm hiểu chức năng, công dụng một số đồ dùng học tập của bé mẫu giáo. 

- Rèn tư thế ngồi học, cách tô màu và đi các kiểu chân. 

- Xác định được vị trí trong không gian. 

- Thể hiện bài hát Vui Đến Trường một cách tự nhiên, đúng nhịp, có cảm xúc. 

- Thuộc và đọc biểu cảm bài thơ Cô Giáo Của Con. 

- Trẻ biết nặn đồ dùng đồ chơi trong lớp. 

- Bíết kính trọng, yêu quý cô giáo, các cô các bác trong trường, thân thiện, hợp tác với các 

bạn trong trường lớp. 

- Giáo dục cháu biết yêu quý lớp, giữ gìn đồ dùng đồ chơi của lớp. 

- Vệ sinh môi trường: Biết giữ gìn, bảo vệ môi trường lớp học: không vứt rác, bẻ cây, hái 

hoa lá trong trường. 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 

Từ Ngày 20/9/2024- 23/9/2024 

Ngày 

 
Hoạt động 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ 5 Thứ 6 
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Đón trẻ - Điểm danh, kiểm tra vệ sinh, phân công trực nhật. 
- Cô trò chuyện với trẻ về lớp chồi 1. 

- TDBS: Hô hấp – Tay – Chân – Bụng – Bật. 

- Kết hợp với bài hát “trường chúng cháu là trường mầm non” 

Hoạt 

học 

động PTNT 

Đồ Dùng 

Đồ Chơi 

PTTC 

Đi Bước 

Lùi 

PTTM 

Vui Đến 

Trường 

PTNN 

Cô Giáo Của 

Con 

PTTM 

Nặn Đồ 

Dùng Đồ 

Chơi Trong 

Lớp 

Hoạt động 

ngoài trời 

-Trò chuyện 

về trường 

mầm non 

-Trò chơi :ai 

nhanh nhất 

-Chơi tự do 

với đồ chơi 

ngoài trời 

-Thơ:   Đồ 
chơi của 

trường 

-Trò   chơi 

vận động 

Cướp cờ 

-Chơi tự do 

với đồ chơi 

ngoài trời 

-Thơ: Bập 

bênh 

-Trò chơi : 

Mèo đuổi 

chuột. 

-Chơi tự do 

với đồ chơi 

ngoài trời 

-Trò chuyện 

về luật 

ATGT. 

-Trò chơi: 

Rồng rắn lên 

mây 

-Chơi tự do 

trên sân 

trường. 

-Ôn các bài 

hát đã học 

-Trò chơi : 

Mèo đuổi 

chuột. 

-Chơi tự do 

với đồ chơi 

ngoài trời 

Hoạt 

động 

chơi 

Phân 

vai 

-Chơi trò chơi gia đình. 
-Chơi trò chơi bán hàng. 

Xây 

dựng 

-Chơi trò: - Xây lớp học 
- Xây công viên. 

Học 

tập 

-Xếp hột hạt. 
-Xem tranh ảnh về trường mầm non. 

Nghệ 

thuật 

-Chơi tô màu các đồ chơi ,trường mầm non 
-Nặn các đồ dùng đồ chơi 

-Chơi trò chơi hát biểu điễn các bài hát về chủ đề 

Thiê 

n 

nhiên 

/kpk 

h 

-Cháu chăm sóc cây xanh, lau lá cho cây 

- Chơi: vật chìm – vật nổi, đong nước chai. 

Hoạt 

ăn- ngủ 

động - Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn. 

- Trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vãi ra bàn. 

- Trẻ không nói chuyện to trong giờ ăn, ho – ngáp phải che miệng và xoay ra 

ngoài … 

- Trẻ biết rửa tay cách trước và sau khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 
- Biết kê dọn và cất bàn ăn đúng quy định. 

- Tất cả trẻ đều ngủ và ngủ sâu, ngủ đủ giấc. 

- Biết nằm ngủ ngay ngắn, đúng tư thế. 

Hoạt 

chiều 

động - Thơ “Bạn 

mới” 

- “Tạo 
dáng” 
- Học phẩm 

- Chơi tự do 

- Học phẩm 
- Trò chuyện 

về trường 

mầm non 

- Chơi “kéo 

co” 

- Chơi tự do 

-Làm album 

hình ảnh về 

trường mầm 

non 

- Chơi “ ô ăn 

quan” 

- Chơi tự do 

- Học phẩm 
- Chơi “mèo 

đuổi chuột” 

-Tưới cây 

- Chơi tự do 

-lao động –vệ 

sinh 

-chơi tự do 
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Trả trẻ -Dọn dẹp đồ chơi 
-Chuẩn bị đồ dùng cá nhân ra về 

-Trả trẻ tận tay phụ huynh 
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